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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


Học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Lớp:  RIÊNG  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 3 trang, kèm theo bảng biến đổi Laplace)
Câu 1: (2 điểm)

Tìm hàm truyền của hệ thống sau, cho k=const


Câu 2: (3 điểm) 
Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
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Câu 3: (3 điểm) 
Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:

a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b.  Xaùc ñònh a,b ñeå heä thoáng voøng kín oån ñònh. 

c. Cho a=2, b=3, Tính ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) neáu r(t)= ((t)? r(t)= 1(t)? 
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Câu 4: (2 điểm) 
Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau:
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a. Tìm hàm truyền hệ thống vòng kín

b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
             TRƯỞNG BỘ MÔN
           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 (Ký tên và ghi rõ họ tên)
          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

                                                               Huỳnh Ngọc Mai                        Nguyễn Thị Tố Nga

BẢNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

(dành cho SV tham khảo khi thi môn HTĐK Tự động)
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NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


Học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu )

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.


	
	Thu goïn sô ñoà roài tìm C, cho k=const

Ruùt goïn taàng treân theo sô ñoà ta coù:
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	Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
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Với  
Z1 = R1 + [(Ls /C1s ) / (Ls +1/C1s )]  =  [(R1LC1s2+Ls + R1] / (LC1s2+1)


Z2 = [(R2 /C2s ) / (R2 +1/C2s )]
 = R2 / (R2C2s +1 ) 


Hàm truyền  G(s) = Vo(s) / Vi(s) =  Z2.I(s) / (Z1+ Z2).I(s)= Z2 / (Z1+ Z2) 
 
Thế Z1, Z2 vào ta có kết quả:

G(s) = (R2LC1s2 + R2) /  

[R1R2LC1C2s3 + (R1LC1+R2LC2 + R2LC1)s2 + (R1R2C2+L)s + R1+R2]
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4.
	
	Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:

a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b. Xaùc ñònh a,b ñeå heä thoáng voøng kín oån ñònh.
c. Cho a=2, b=3, Tính ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) neáu r(t)= ((t)? r(t)= 1(t)? 


	3

	
	
	a. Haøm truyeàn heä thoáng voøng kín 
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b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.

Phương trình đặc trưng của hệ thống vòng kín: s2 + as+b= 0
 
Xét tính ổn định của hệ thống bằng phương pháp Routh.

Lập bảng Routh:

S2
     
1
b



S1     

a
0



S0
   
x=b






 
X= - (1.0 – a.b) / a = b

Để hệ thống vòng kín ổn định thì cột 1 của bảng Routh phải dương:

<==>    
a > 0



Và     b > 0

 


 

c. Hàm truyền hệ thống vòng kín

GK = (as+b) /  (s2 + as+b)




thế a=2, b=3 vào GK ta có:

GK = (2s+3) /  (s2 + 2s+3)


 
Theo đ/n

Ta có GK = C(s) / R(s)









* Theo đề bài r(t) = ((t) ==> R(s) = 1






==> C(s) = GK = (2s+3) / [(s+1)2 + 2] = 2(s+1) / [(s+1)2 + 2] +1 / [(s+1)2 + 2]       
Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = 2.e-t.cos√2.t + 1/√2.e-t.sin√2.t.
 
* Theo đề bài r(t) = 1(t) ==> R(s) = 1/s





==> C(s) = GK .(1/s)= 1/s - s / [(s+1)2 + 2] = 1/s – (s+1) / [(s+1)2 + 2] +1 / [(s+1)2 + 2]  
Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = 1- e-t.cos√2.t + 1/√2.e-t.sin√2.t.
 
Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau:

a. Tìm hàm truyền hệ thống vòng kín

b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.
a. Hàm truyền hệ thống vòng kín
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Đơn giản ta có : GK = (s+1) / (s3+6s2+5s+k)




b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.

Phương trình đặc trưng của hệ thống vòng kín: s3+6s2+5s+k = 0



Xét tính ổn định của hệ thống bằng phương pháp Routh.

Lập bảng Routh:
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Để hệ thống vòng kín ổn định thì cột 1 của bảng Routh phải dương:

<==>    (30-k) / 6    > 0
<==> 0 < k < 30

và
k    > 0
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NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


Học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG


Lớp:  RIỆNG  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 



Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Đề thi gồm 3 trang, kèm theo bảng biến đổi Laplace)
Câu 1: (2,5 điểm)
Tìm haøm truyeàn tương đương cuûa moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:
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Câu 2: (2,5 điểm) 
Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
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Câu 3: (2,5 điểm) 
Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau:

[image: image41.wmf]-

G

A

G

B

H

+


a. Tìm hàm truyền hệ thống vòng kín

Cho  GA = k / (2s+1); GB = 9 / (s+k); H = k / (s+1)

b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.
Câu 4: (2.5 điểm) 
Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:

a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b. Cho a=2, b=3, Tính ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) neáu r(t)= ((t)? r(t)= 1(t)? 

[image: image42.wmf]as+b

R(s)

C(s)

-

1

s

2


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   TRƯỞNG KHOA
          TRƯỞNG BỘ MÔN

         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                                                          Huỳnh Ngọc Mai                                  Nguyễn Thị Tố Nga
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


Học phần: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu )

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.


	
	Tìm haøm truyeàn tương đương cuûa moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:

Dời bộ cộng từ phía sau của khối 4/s ra phía trước, rồi hoán chuyển vị trí giữa 2 bộ cộng ta có
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Ta đặt X gồm 3 khối như hình vẽ và ta tính được:
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Cuối cùng hệ thống tương đương 
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Với 
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thế X vào ta được: 
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	Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
	2.5


	
	
	Mạch điện tương đương trong miền ảnh Laplace
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Với  
Z1 =  [R1Ls / (R1 + Ls)] + R2 =  [(R1L+R2L)s + R1R2] / (Ls+R1)


Z2 = 1 / Cs 








 
Hàm truyền  G(s) = Vo(s) / Vi(s) =  Z2.I(s) / (Z1+ Z2).I(s)= Z2 / (Z1+ Z2) 
 
Thế Z1, Z2 vào ta có kết quả:

G(s) = (Ls + R1) /  [(R1+R2)LCs2 + (R1R2C+L)s + R1+R1R2]
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4.
	
	Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:

a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

  b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.


	2.5

	
	
	a. Hàm truyền hệ thống vòng kín
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Thế GA, GB, H vào biểu thức trên ta có: GK = 9k(s+1) / [(2s+1)(s+k)(s+1) +9k2s]

Đơn giản ta có : GK = 9k(s+1) / [2s3 + (2k+3)s2+ (3k+1)s+9k2+k]


b. Xác định k để hệ thống vòng kín ổn định.

Phương trình đặc trưng của hệ thống vòng kín: 2s3 + (2k+3)s2+ (3k+1)s+9k2+k = 0


Xét tính ổn định của hệ thống bằng phương pháp Routh.

Lập bảng Routh:

S3

2


3k+1

0

S2
      2k+3 


9k2+k

0

S1     (-12k2+9k+3) / (2k+3)

0

S0
   9k2+k







Để hệ thống vòng kín ổn định thì cột 1 của bảng Routh phải dương:

<==>    2k+3   

> 0
<==> 

-1/4 < k < -1/9

Và    3k+1   

> 0

 hoặc là  0 < k
< 1



Và    -12k2+9k+3 
> 0


Và     9k2+k 

> 0

Một hệ thống điều khiển tự động có sơ đồ khối như sau:

a.Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b. Cho a=2, b=3, Tính ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) neáu r(t)= ((t)? r(t)= 1(t)? 
a. Haøm truyeàn heä thoáng voøng kín 

[image: image51.wmf]G
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b.  Hàm truyền hệ thống vòng kín

GK = (as+b) /  (s2 + as+b)




thế a=2, b=3 vào GK ta có:

GK = (2s+3) /  (s2 + 2s+3)


 
Theo đ/n

Ta có GK = C(s) / R(s)









* Theo đề bài r(t) = ((t) ==> R(s) = 1






==> C(s) = GK = (2s+3) / [(s+1)2 + 2] = 2(s+1) / [(s+1)2 + 2] +1 / [(s+1)2 + 2]       
Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = 2.e-t.cos√2.t + 1/√2.e-t.sin√2.t.
 
* Theo đề bài r(t) = 1(t) ==> R(s) = 1/s





==> C(s) = GK .(1/s)= 1/s - s / [(s+1)2 + 2] = 1/s – (s+1) / [(s+1)2 + 2] +1 / [(s+1)2 + 2]  
Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = 1- e-t.cos√2.t + 1/√2.e-t.sin√2.t.
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